
Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7

2 S 1 KHTN-M.HươngNgoại ngữ-Thu KHTN-Huấn Toán-Ng. ThắmCông nghệ-Huệ Văn-Thảo Văn-P. Lan Văn-Tuyết Ngoại ngữ-ThanhToán-V.Hưng Toán-Đ. OanhNgoại ngữ-ThươngToán-Nguyệt

2 KHTN-M.HươngCông nghệ-Huệ KHTN-Huấn Toán-Ng. ThắmS-Đ(Địa)-T.Hương Văn-Thảo Văn-P. Lan Văn-Tuyết Ngoại ngữ-ThanhToán-V.Hưng Toán-Đ. OanhNgoại ngữ-ThươngToán-Nguyệt

3 Công nghệ-HuệS-Đ(Địa)-T.HươngNgoại ngữ-Thanh Văn-Thảo KHTN-K.PhướcNgoại ngữ-ThươngToán-V.Hưng Sinh-X.Hòa Toán-Ng. ThắmGDCD-H.Dung Lý-D.Hòa Nhạc-Tuyết Công nghệ-Đ.Hòa

4 S-Đ(Địa)-T.HươngGDCD-P. LanNgoại ngữ-Thanh Văn-Thảo KHTN-K.PhướcNgoại ngữ-ThươngToán-V.Hưng GDCD-H.DungToán-Ng. Thắm Lý-D.Hòa Công nghệ-Đ.HòaSinh-P.Thắm Nhạc-Tuyết

5

3 S 1 Văn-T.Hiền
KHTN-

M.Hương
KHTN-Huấn KHTN-P.ThắmNgoại ngữ-Thu GDCD-P. Lan Toán-V.Hưng Toán-Đ. Oanh Nhạc-T.HươngNgoại ngữ-Thanh Sử-T.Ngân Địa-Hải Mỹ thuật-B.T.Vân

2 Văn-T.Hiền
KHTN-

M.Hương
KHTN-Huấn KHTN-P.Thắm Văn-Thảo

GDĐP-

T.Hương
Toán-V.Hưng Toán-Đ. Oanh GDCD-H.DungNgoại ngữ-ThanhSinh-K.Phước Địa-Hải Văn-P. Lan

3 Toán-V.Hưng Văn-T.Hiền Toán-Thi S-Đ(Địa)-T.Hương Văn-Thảo
KHTN-

K.Phước
Ngoại ngữ-Thanh Sử-T.Ngân Địa-Hải Mỹ thuật-B.T.VânToán-Đ. Oanh Văn-H.Dung Văn-P. Lan

4 Toán-V.Hưng Văn-T.Hiền Toán-Thi Công nghệ-HuệGDĐP-T.Hương
KHTN-

K.Phước
Ngoại ngữ-ThanhMỹ thuật-B.T.VânĐịa-Hải Sử-T.Ngân Toán-Đ. Oanh Văn-H.Dung Sinh-P.Thắm

5

4 S 1 Văn-T.Hiền
KHTN-

M.Hương
S-Đ(sử)-L.Vân GDCD-P. Lan S-Đ(sử)-B.Vân Văn-Thảo Địa-Hải Văn-Tuyết Toán-Ng. ThắmSinh-K.PhướcMỹ thuật-B.T.VânGDCD-H.DungNgoại ngữ-Thương

2 Văn-T.Hiền
KHTN-

M.Hương
GDCD-P. Lan

S-Đ(sử)-

B.Vân
Toán-Thi Văn-Thảo Địa-Hải Văn-Tuyết Toán-Ng. ThắmCông nghệ-Đ.HòaGDCD-H.DungMỹ thuật-B.T.VânNgoại ngữ-Thương

3 GDCD-P. Lan
S-Đ(sử)-

L.Vân
GDĐP-B.Vân Văn-Thảo Toán-Thi

Công nghệ-

Huệ
Công nghệ-Đ.HòaToán-Đ. Oanh Sinh-X.Hòa Văn-Tuyết Văn-T.Hiền Toán-Ng. Thắm Địa-Hải

4
Ngoại ngữ-

Hướng
GDĐP-B.Vân

Công nghệ-

Huệ
Văn-Thảo GDCD-P. Lan

Ngoại ngữ-

Thương
Sinh-X.Hòa Toán-Đ. Oanh Công nghệ-Đ.HòaVăn-Tuyết Văn-T.Hiền Toán-Ng. Thắm Địa-Hải

5

5 S 1
Ngoại ngữ-

Hướng
Toán-T. Lan Văn-T.Hiền

GDĐP-

T.Hương

KHTN-

K.Phước
Toán-Thi Ngoại ngữ-Thanh Địa-Hải Văn-Tuyết Toán-V.HưngNgoại ngữ-ThươngToán-Ng. Thắm Lý-D.Hòa

2
Ngoại ngữ-

Hướng
Toán-T. Lan Văn-T.Hiền

Ngoại ngữ-

Thanh

KHTN-

K.Phước
Toán-Thi Lý-D.Hòa Địa-Hải Văn-Tuyết Toán-V.Hưng Nhạc-T.Oanh Toán-Ng. ThắmNgoại ngữ-Thương

3 Toán-V.Hưng Văn-T.Hiền
S-Đ(Địa)-

T.Hương

Toán-Ng. 

Thắm
Toán-Thi

KHTN-

K.Phước
GDCD-H.Dung Lý-D.Hòa Ngoại ngữ-ThanhVăn-Tuyết Địa-Hải Ngoại ngữ-Thương Sử-T.Ngân

4 Toán-V.Hưng Văn-T.Hiền
Ngoại ngữ-

Thanh

Toán-Ng. 

Thắm
Toán-Thi

KHTN-

K.Phước
Nhạc-T.HươngNgoại ngữ-ThươngSử-T.Ngân Văn-Tuyết Địa-Hải Lý-D.Hòa GDCD-H.Dung

5

6 S 1 GDĐP-B.Vân
Ngoại ngữ-

Thu
Văn-T.Hiền

KHTN-

P.Thắm
Văn-Thảo Toán-Thi Sử-T.Ngân Nhạc-Tuyết Mỹ thuật-B.T.VânNgoại ngữ-ThanhNgoại ngữ-ThươngCông nghệ-Đ.Hòa Văn-P. Lan

2
S-Đ(sử)-

L.Vân

Ngoại ngữ-

Thu
Văn-T.Hiền

KHTN-

P.Thắm
Văn-Thảo Toán-Thi Mỹ thuật-B.T.VânCông nghệ-Đ.HòaLý-D.Hòa Nhạc-T.HươngNgoại ngữ-Thương Sử-T.Ngân Văn-P. Lan

3
KHTN-

M.Hương
Toán-T. Lan Toán-Thi

Ngoại ngữ-

Thanh

Ngoại ngữ-

Thu

S-Đ(sử)-

B.Vân
Văn-P. Lan Ngoại ngữ-ThươngVăn-Tuyết Địa-Hải Văn-T.Hiền Văn-H.Dung Toán-Nguyệt

4
KHTN-

M.Hương
Toán-T. Lan Toán-Thi

Ngoại ngữ-

Thanh

Ngoại ngữ-

Thu

S-Đ(Địa)-

T.Hương
Văn-P. Lan Ngoại ngữ-ThươngVăn-Tuyết Địa-Hải Văn-T.Hiền Văn-H.Dung Toán-Nguyệt

5
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Thứ Buổi Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5

2 S 1 Địa-T.Oanh Toán-NhungNgoại ngữ-HướngMỹ thuật-K.NgânCông nghệ-ChinhGDCD-H.Dung Sinh-X.Hòa Văn-Ngọc Ngoại ngữ-Xuân Văn-Giang Địa-T.Hương

2 Công nghệ-Chinh Toán-Nhung GDCD-H.Dung Hóa -P.Thắm Địa-T.Oanh Mỹ thuật-K.NgânNgoại ngữ-Thu Văn-Ngọc Ngoại ngữ-Xuân Sinh-X.Hòa Văn-Giang

3 Ngoại ngữ-Xuân Hóa -Thơm Toán-Đ. Oanh Hóa -P.Thắm Lý-Huấn Ngoại ngữ-HướngNgoại ngữ-Thu Toán-Nhung Văn-Giang Toán-Thường GDCD-K.Ngân

4 Ngoại ngữ-Xuân Hóa -Thơm Toán-Đ. OanhNgoại ngữ-HướngMỹ thuật-K.Ngân Lý-Huấn Văn-Ngọc Toán-Nhung Văn-Giang Toán-Thường Sinh-X.Hòa

5

3 S 1 Mỹ thuật-K.NgânNgoại ngữ-XuânCông nghệ-ChinhGDCD-H.DungVăn-L.Dung Văn-Ng.Vân Toán-Thường Sinh-X.Hòa Toán-NguyệtNgoại ngữ-H. Lan Văn-Giang

2 Ngoại ngữ-XuânCông nghệ-ChinhMỹ thuật-K.Ngân Lý-D.Hòa Văn-L.Dung Văn-Ng.Vân Toán-Thường Văn-Ngọc Toán-NguyệtNgoại ngữ-H. Lan Văn-Giang

3 Văn-L.Dung Văn-Ngọc Sinh-Thơm Công nghệ-HuệHóa -M.Hương Toán-Thường Lý-Huấn Ngoại ngữ-Thu Sinh-X.Hòa Văn-Giang Toán-Nguyệt

4 Văn-L.Dung Văn-Ngọc Lý-D.Hòa Sinh-Thơm Hóa -M.Hương Toán-Thường Lý-Huấn Ngoại ngữ-ThuNgoại ngữ-Xuân Văn-Giang Toán-Nguyệt

5

4 S 1 Toán-Đ. Oanh Toán-Nhung Văn-L.DungNgoại ngữ-HướngSinh-Thơm Công nghệ-Huệ Hóa -Chinh Văn-Ngọc Văn-Giang Lý-Huấn Ngoại ngữ-Xuân

2 Toán-Đ. Oanh Toán-Nhung Văn-L.DungNgoại ngữ-HướngSử-L.Vân Sinh-Thơm Hóa -Chinh Văn-Ngọc Văn-Giang Lý-Huấn Ngoại ngữ-Xuân

3 Văn-L.Dung GDCD-H.Dung Hóa -K.Phước Toán-Nhung Ngoại ngữ-HướngĐịa-T.Oanh Văn-Ngọc Lý-Huấn Hóa -Chinh Hóa -M.Hương Văn-Giang

4 Văn-L.Dung Địa-T.Oanh Hóa -K.Phước Toán-Nhung GDCD-H.Dung Sử-L.Vân Văn-Ngọc Lý-Huấn Hóa -Chinh Hóa -M.Hương Văn-Giang

5

5 S 1 GDCD-H.Dung Sinh-Thơm Địa-T.Oanh Sử-L.Vân Văn-L.Dung Toán-Thường Văn-Ngọc Hóa -Chinh Sử-B.Vân GDCD-K.Ngân Lý-Huấn

2 Sinh-Thơm Mỹ thuật-K.Ngân Sử-L.Vân Văn-Ng.Vân Văn-L.Dung Toán-Thường Văn-Ngọc Hóa -Chinh Địa-T.Hương Sử-B.Vân Lý-Huấn

3 Hóa -Thơm Văn-Ngọc Văn-L.Dung Văn-Ng.Vân Toán-T. Lan Ngoại ngữ-Hướng Sử-B.Vân Ngoại ngữ-Thu Lý-Huấn Toán-Thường Toán-Nguyệt

4 Hóa -Thơm Văn-Ngọc Văn-L.Dung Địa-T.Oanh Toán-T. Lan Ngoại ngữ-HướngNgoại ngữ-Thu Sử-B.Vân Lý-Huấn Toán-Thường Toán-Nguyệt

5

6 S 1 Toán-Đ. OanhNgoại ngữ-XuânNgoại ngữ-HướngToán-Nhung Toán-T. Lan Văn-Ng.Vân GDCD-K.Ngân Địa-Hải Toán-Nguyệt Văn-Giang Hóa -M.Hương

2 Toán-Đ. OanhNgoại ngữ-XuânNgoại ngữ-HướngToán-Nhung Toán-T. Lan Văn-Ng.Vân Địa-Hải GDCD-K.Ngân Toán-Nguyệt Văn-Giang Hóa -M.Hương

3 Lý-D.Hòa Sử-L.Vân Toán-Đ. Oanh Văn-Ng.Vân Ngoại ngữ-HướngHóa -P.Thắm Toán-Thường Toán-Nhung GDCD-K.Ngân Địa-T.Hương Ngoại ngữ-Xuân

4 Sử-L.Vân Lý-D.Hòa Toán-Đ. Oanh Văn-Ng.Vân Ngoại ngữ-HướngHóa -P.Thắm Toán-Thường Toán-Nhung Văn-Giang Ngoại ngữ-H. Lan Sử-B.Vân

5



Công nghệ-Đ.Hòa

Mỹ thuật-B.T.Vân

Ngoại ngữ-Thương

Ngoại ngữ-Thương

Ngoại ngữ-Thương

GDCD-H.Dung


